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Sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông báo 
trước. 

Các biểu đồ trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với 
các sản phẩm thực tế; vui lòng tham khảo các sản phẩm 

thực tế 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng 
đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành và giữ 
lại hướng dẫn để tham khảo sau này. 
Nếu bạn bị mất Hướng dẫn sử dụng, vui lòng liên hệ với 
đại lý địa phương hoặc truy cập www.gree.com hoặc gửi 
email đến địa chỉ global@gree.com.cn để nhận phiên bản 
điện tử. 

mailto:info@gree.com.vn
mailto:info@gree.com.vn
http://www.gree.com/
mailto:global@gree.com.cn


Nội dung Quy định an toàn 
 
 
 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản 
phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn 
có một trải nghiệm tuyệt vời cùng 
với sản phẩm của chúng tôi. 

 

Nội dung 
Hãy tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn để vận hành chính xác. Để 
tránh xảy ra thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản, xin vui lòng 
làm theo các quy định an toàn như dưới đây. 
Nếu bạn không tuân theo các quy định an toàn này, vận hành sai 
có thể gây ra tai nạn. 

 
Lưu ý 

 
1. Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị suy giảm 

khả năng thể chất, cảm giác và tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và 
kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị 
bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được 
giám sát để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị này. 

 
2. Hướng dẫn phải nêu rõ rằng các thiết bị không được thiết kế để vận 

hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa 
riêng biệt. 

 
3. Cấm vận hành thiết bị trong môi trường ẩm ướt, nhiệt độ cao, bụi bặm 
hoặc nơi lưu trữ axit hoặc kiềm. Không sử dụng thiết bị gần nguồn lửa 
hoặc các vật dễ cháy. 

 
4. Không để thiết bị gần nguồn lửa hoặc nước; không vận hành thiết bị 
trong môi trường ẩm ướt. 

• Không vận hành thiết bị trên giấy, vải, thảm, túi nhựa hoặc các vật 
dễ cháy khác; 

• Không vận hành thiết bị ở nơi không ổn định, không bằng phẳng 
hoặc nghiêng; 

• Không vận hành thiết bị gần tường, đồ nội thất, tại nơi có ánh 
sáng mặt trời trực tiếp hoặc văng dầu 

• Không vận hành thiết bị trong không gian nhỏ, chẳng hạn như tủ, 
để tránh biến dạng, hoạt động không đúng và các sự cố khác. 

5. Trong quá trình vận hành, không di chuyển nồi cơm điện và không đến 
gần lỗ thông hơi hoặc chạm vào các bộ phận có nhiệt độ cao để tránh bị 
bỏng. 
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6.         Khi chưa cho lồng nồi vào nồi cơm điện hoặc lồng nồi chưa  
         có gì, không được cấp nguồn cho nồi hoạt động. 

• Nếu không, có thể gây ra sự cố, chẳng hạn như biến dạng, hoạt 
động không đúng hoặc thậm chí có nguy cơ hỏa hoạn. 

7. Không che hoặc chặn lỗ thông hơi. Nếu không, có thể gây  
            thương tích cá nhân. 
8. Không chèn kim kim loại hoặc các vật lạ khác vào lỗ hoặc khe 
            hở bức xạ. 

• Nếu không, có thể gây điện giật hoặc thương tích cá nhân. 
9. Thiết bị không được nhúng thiết bị vào nước. 

• Không nên để có nước ở phía bên ngoài của lồng nồi. Trước 
khi lắp lõi nồi, vui lòng lau sạch giọt nước và tạp chất trên bề 
mặt ngoài của lồng nồi. Nếu không, có thể dẫn đến điện giật, 
chập điện hoặc nguy cơ hỏa hoạn. 

10. Vui lòng chỉ sử dụng lồng nồi kèm theo thiết bị. Không đặt lồng 
nồi trên ngọn lửa trần hoặc sử dụng lồng làm thiết bị nấu trên 
bếp từ. 

• Nếu lồng nồi bị biến dạng, xin vui lòng ngừng sử dụng. Vui lòng 
thay thế bằng một lồng nồi được sản xuất bởi nhà sản xuất 
hoặc được trung tâm dịch vụ cung cấp. 

11. THẬN TRỌNG: Để tránh làm hỏng thiết bị, không sử dụng chất 
tẩy rửa có tính kiềm khi vệ sinh mà hãy sử dụng miếng vải mềm 
và chất tẩy nhẹ. 

12. Không tháo rời, sửa chữa hoặc thay thế bằng các bộ phận 
khác. Chỉ sử dụng những bộ phận được công ty chúng tôi cung 
cấp. 

• Nếu cần bảo trì, xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ. Nếu 
không, có thể gây ra điện giật, chập điện, nguy cơ hỏa hoạn 
hoặc các tai nạn khác. 

 
• Tất cả các bộ phận làm kín bằng silicon của thiết bị (như vòng 

đệm, vòng đệm kín) được thiết kế để đảm bảo an toàn. Nếu bất 
kỳ bộ phận làm kín bị hư hỏng, không sử dụng bộ phận đó nữa. 
Vui lòng yêu cầu một chuyên gia thay thế bộ phận bằng các bộ 
phận được công ty chỉ định. 

 
Tuân theo 

 
1. Vui lòng sử dụng dây nguồn cẩn thận. Nếu dây điện đi kèm bị 

hỏng, hãy thay bằng dây điện đặc biệt, linh kiện từ nhà sản 
xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất. 

• Vui lòng sử dụng dây nguồn được trang bị với thiết bị. Không 
sử dụng dây nguồn này trên các thiết bị điện khác. 

• Không làm hỏng hoặc xử lý dây nguồn này theo ý muốn của 
bạn, chẳng hạn như bóp méo, kéo, nối dài dây nguồn, đặt gần 
nơi nhiệt độ cao, đặt vật nặng lên thiết bị, v.v. 

• Nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc có sự cố, chẳng 
hạn như nở, biến dạng, thay đổi màu sắc, một phần dây 
nguồn bị nóng hoặc dây nguồn không được cắm chặt vào 
phích cắm, v.v., vui lòng dừng hoạt động ngay lập tức và gửi 
đến trung tâm bảo trì. 

2. Vui lòng sử dụng độc lập ổ cắm tường loại AC 220- 50Hz có 
dòng điện không nhỏ hơn 10A. Phải cắm chặt phích cắm vào 
ổ cắm. Vui lòng ngắt nguồn điện (rút phích cắm) khi không sử 
dụng hoặc trước khi bảo trì. 

• Nếu sử dụng ổ cắm có dòng điện nhỏ hoặc dùng chung ổ cắm 
với các thiết bị điện khác, thì có thể dễ dẫn đến hỏa hoạn hoặc 
điện giật khi quá nóng. 

• Vui lòng cắm chặt phích cắm vào ổ cắm (ngoài ra, nên cắm 
chặt đầu kia của dây nguồn vào ổ cắm trên thiết bị); 

• Khi rút phích cắm điện, vui lòng giữ phần phích cắm. Cấm rút 
hoặc kéo dây nguồn; 

• Không cắm hoặc rút dây nguồn khi tay ướt. 
• Khi có bụi hoặc vật bẩn trên chân cắm kim loại và bề mặt lắp 

đặt của chân cắm kim loại, vui lòng lau sạch bằng vải sạch. 
Không sử dụng vải ướt để lau hoặc rửa bằng nước. 

3. Để sử dụng có hiệu quả tốt hơn, chúng tôi khuyên bạn nên  
              nấu cơm với nước dưới 45°C. 



Điều khiển từ 
xa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Bảng điều khiển 
(2) Nút 
(3) Cửa gió, cánh quay 
(4) Tấm làm mát (Thiết bị bay hơi) 
(5) Phễu 
(6) Bình chứa nước 
(7) Con lăn 

 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý: biểu đồ cấu trúc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm. 
Vui lòng tham khảo mục đích vật liệu. 
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4. Hãy sử dụng chức năng tương ứng để nấu. Nếu không, có thể 
gây tràn hoặc trục trặc khác. Vui lòng chọn chức năng cháo để 
nấu cháo. 

5. Sau khi nấu xong, không bắt đầu nấu lại ngay lúc đó. Hãy đợi 
đến khi nồi cơm nguội đến nhiệt độ phòng. 

6. Hãy dùng muỗng cơm bằng gỗ hoặc nhựa. Không sử dụng 
muỗng kim loại để tránh làm hỏng lớp chống dính của lồng nồi. 

7. Sản phẩm này phải được vận hành chính xác theo phương pháp 
vận hành. 

• Nếu không, có thể khiến súp tràn ra và sau đó gây nguy cơ hỏa 
hoạn hoặc điện giật. 

8. Trước khi bảo trì, phải tháo phích cắm. Ổ cắm phải khô trước khi 
            vận hành. 
9. Nếu thiết bị rơi và bị hỏng, vui lòng dừng hoạt động ngay lập tức 

và sau đó gửi đến trung tâm bảo trì được chỉ định. 
• Nếu không, có thể gây điện giật hoặc thậm chí nguy cơ hỏa 

hoạn. 

10. Sau khi vận hành, có nhiệt dư trên ống xoắn cấp nhiệt. Xin đừng 
chạm vào ống. Nếu không có thể gây bỏng. 

11. Hãy vệ sinh nồi cơm điện khi nồi nguội hoàn toàn. Trước khi vệ 
sinh, hãy chắc chắn rằng đã ngắt nguồn điện. 

• Nếu tiếp xúc với bộ phận nhiệt độ cao, thì có thể gây bỏng. 

12. Khi người dùng máy trợ tim, máy trợ thính hoặc cấy ghép ốc tai 
vận hành thiết bị này, vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên y tế 
được ủy quyền và tham khảo hướng dẫn của các cơ sở y tế. 
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13. Vui lòng không để thiết bị gần các vật có khả năng chống từ 
              yếu. Nếu không, 

 
 

14. 
15. 
16. 

   TV và đài phát thanh có thể gây nhiễu. 
   Thẻ ngân hàng, thẻ vận chuyển, băng từ và băng video 
sẽ bị khử từ. 

Trong quá trình nấu, không mở nắp để tránh bị bỏng. 
Để tránh bị bỏng, hãy cẩn thận khi mở nắp sau khi nấu xong. 
Môi trường vận hành sản phẩm: 

• Độ cao để vận hành thiết bị này không được hơn 2000m. 
• Không nên có bụi dễ cháy, ăn mòn và dẫn điện xung quanh 

thiết bị. 
           Điện áp: điện áp định mức ± 10%; tần số định mức ± 1Hz 
17. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích gia dụng hoặc những 
             mục đích tương tự như: 

• Trong khu vực bếp nhân viên trong cửa hàng, văn phòng hoặc 
các môi trường làm việc khác. 

• Trong nông trại. 
• Trong khách sạn và các môi trường sinh sống khác. 

           Trong môi trường nhà riêng. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khu vực nút 
 
 

Khu vực hiển thị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khu vực nút 

Hướng dẫn sản xuất Hoạt động sản xuất 
 
 

Tên bộ phận Thông số kỹ thuật chính 
 
 
 

Tấm đế cách nhiệt 

Lõi nồi 

 
Nắp 

 

Nút mở nắp  
 

Tay cầm 

Bảng điều khiển 

Thân thiết 
bị 

 
 
 

Van hơi 
Lưu ý:  

1. Vui lòng tham khảo Thông báo trước khi vận hành để biết 
mực nước cho số lượng gạo khác nhau. 

2. Thông số kỹ thuật ở trên có thể thay đổi mà không cần 
thông báo trước. 

 
 

Ổ cắm 
điện 

 
 
 
 
 

   Muỗng cơm Muỗng súp Cốc đong Giá kê để hấp 

Dây 
điện 

 

Lưu ý: Số lượng phụ kiện và sơ đồ cấu trúc có thể được thay đổi 
mà không cần thông báo trước; vui lòng tham khảo sản phẩm 
thực tế. 
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Model GDCFWK-4004Ca 

Điện áp định mức 220V ̴ 

Tần số định mức 50 Hz 

Công suất định mức đầu 
vào (W) 

 
1200 

Thể tích (L) 4,0 

Số lượng gạo (Cốc) 0,5-8 

Phương pháp tạo nhiệt Tạo nhiệt bằng từ 
 

Phụ kiện kèm theo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thêm nước 
 

Mực nước cao 
nhất 

 
 
 
 
 

1. 
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Hướng dẫn chức năng nút 
 

Start: Sau khi chọn chức năng cần thiết, nhấn 
nút này để bắt đầu hoạt động, ngoại trừ nút 
Porridge (Cháo), nút Tasty Cook (Nấu ngon) 
và nút Fast (Nhanh). 
Hâm nóng: Trong trạng thái chờ, nhấn nút này 
để vào thao tác hâm nóng trực tiếp. 

 
Keep Warm: Nhấn nút này trong trạng thái 
chờ để vào trạng thái giữ ấm. 
Cancel: Nhấn nút này để hủy trạng thái hoạt 
động và nhập trạng thái chờ trong mọi trường 
hợp. 

 
Preset :Nhấn nút này để đặt sẵn chế độ 
Refined (Tinh chế), Soup (Súp), Steam 
(Hấp), Congee (Cháo loãng), Porridge 
(Cháo), Tasty Cook (Nấu ngon) và Fast 

 
Function: Nhấn nút này để chọn chức 
năng cần thiết. 

 
 
 

Trong trạng thái chờ, nhấn nút Porridge 
(Cháo) để bắt đầu hoạt động. 

 
 
 

Trong trạng thái chờ, nhấn nút Tasty Cook 
(Nấu ngon) để bắt đầu hoạt động. 

 
 
 

Trong trạng thái chờ, nhấn nút Fast (Nhanh) 
để bắt đầu hoạt động. 

Cửa sổ hiển thị 

Nút Keep 
Warm/ 

Cancel(Giữ ấm 
/ Hủy) 

Nút Start/ 
Reheat 
(Bắt đầu/ 
Hâm nóng) 

Nút Preset 
 
Nút Porridge ( Cháo) 

Nút Function 
(Chức năng) 

Nút Fast 
( Nấu 

nhanh) 
Nút Tasty Cook (Nấu 

ngon) 

Bảng điều khiển 

Hướng dẫn sản xuất Hướng dẫn sản xuất 



Hoạt động sản xuất 
 
 

Thông báo trước khi vận hành 

Hoạt động sản xuất 

 
 Trước khi vận hành lần đầu, hãy lấy ra tất cả các phụ kiện 

và vệ sinh lõi nồi, muỗng cơm, muỗng súp và tấm đế cách 
nhiệt, (vui lòng tham khảo mục “bảo trì và bảo dưỡng”) 

 Hãy chắc chắn rằng van hơi và nắp được lắp đặt đúng 
cách. Nếu bắt đầu nấu khi chưa lắp đặt van hơi, có thể xảy 
ra tràn. 

 Định lượng gạo bằng cốc 
đong được trang bị. 

(một cốc gạo khoảng 150g) 
 

 
 
 Cho gạo đã vo vào lồng nồi 

và thêm nước đến mức 
nước thích hợp theo khối 
lượng gạo. Có thể tăng hoặc 
giảm nước theo sở thích cá 
nhân. 

Ví dụ: Nếu nấu 4 cốc gạo tròn, 
nên thêm nước vào Mức đánh 
dấu 4 của gạo tròn. 
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Lưu ý 
• Không được để nước 

vượt quá thước đo tối đa 
trong lõi nồi. Nếu không, 
thiết bị có thể không hoạt 
động bình thường do tràn 

Lưu ý 
Để tránh làm hỏng lớp chống 
dính của lõi nồi, vui lòng không 
sử dụng lõi nồi để vo gạo. 

Lưu ý 
• Không sử dụng búi thép hoặc các vật cứng khác để 

lau lõi nồi. 
• Không sử dụng lõi nồi để vo gạo. 

 Nếu có vật lạ hoặc nước, 
xin vui lòng lau sạch 
trước khi vận hành. 

 Nếu có vật lạ hoặc nước 
xung quanh nồi cơm điện 
hoặc trên ống xoắn cấp 
nhiệt, vui lòng loại bỏ 
chúng. Nếu không, hiệu 
quả nấu có thể bị ảnh 
hưởng. 

 
 Lau sạch bề mặt của lõi 

nồi, đặt nó vào nồi cơm 
và đảm bảo lõi nồi kết nối 
đúng với miếng đệm cách 
nhiệt. Nhấn nắp xuống 
đến khi bạn nghe thấy âm 
thanh phát ra. 

 Kết nối dây nguồn và nồi 
cơm điện, kết nối nguồn 
điện và chuẩn bị nấu. 

 
 
 
 
 
 
 

• Vui lòng sử dụng 
chức năng tương ứng 
để nấu nhằm tránh 
tràn hoặc trục trặc 
khác. 

Ví dụ: Không thể sử dụng 
chức năng cháo để nấu cơm; 
không được dùng chức năng 
nấu cơm để nấu cháo. 

Miếng đệm 
cách nhiệt 

VD : lấy 4 cốc gạo 

Cỡ đo nước trên lõi nồi 
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Hướng dẫn vận hành 
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 Cháo 
1. Nhấn nút Porridge (Cháo) để bắt đầu 

hoạt động. Giao diện hiển thị như trong 
hình. 

2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng 
bíp và sau đó tự động chuyển sang trạng 

thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm. 
Lưu ý 

Thời gian hoạt động mặc định cho cháo là 1 giờ. 
 Súp 

1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn 
chức năng Súp và sau đó nhấn nút Start 
(Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao diện 
hiển thị như trong hình. 

2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng 
bíp và sau đó tự động chuyển sang trạng 

thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm. 
Lưu ý 

Thời gian hoạt động mặc định cho súp là 1,5 giờ. 
 Hấp 

1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn 
chức năng Steam(hấp) và sau đó nhấn 
nút Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. 
Giao diện hiển thị như trong hình. 

 
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng 

bíp và sau đó tự động chuyển sang trạng 
thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm. 

Lưu ý 
• Thêm lượng nước thích hợp. Mực nước cao nhất không được 

chạm vào thực phẩm. 
Thời gian hiển thị trên màn hình có nghĩa là thời gian còn lại sau khi 

nước sôi 
 

 Tinh chế 
1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn 

chức năng Refined và sau đó nhấn nút 
Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao 
diện hiển thị như trong hình. 

2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng 
bíp và sau đó tự động chuyển sang trạng 
thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm. 

 Nấu ngon 
1. Nhấn nút Tasty Cook (Nấu ngon) để bắt 

đầu hoạt động. Giao diện hiển thị như 
trong hình. 

2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng 
bíp và sau đó tự động chuyển sang trạng 
thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm. 

 Nhanh 
1. Nhấn nút Fast (Nhanh) để bắt đầu hoạt 

động. Giao diện hiển thị như trong hình. 
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng 

bíp và sau đó tự động chuyển sang trạng 
thái giữ ấm với đèn báo Keep Warm. 

Lưu ý 
• Khi thiết bị vào trạng thái giữ ấm, đảo cơm càng sớm càng tốt 

để đảm bảo hương vị của cơm. 
• Thời gian nấu có thể thay đổi tùy theo loại gạo khác nhau, 

lượng gạo, lượng nước và điện áp nguồn. 
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4. Thêm lòng đỏ trứng đã chuẩn bị ở bước 2 vào lòng trắng trứng đã 
chuẩn bị ở bước 3. Khuấy đều từ dưới lên trên (không khuấy tròn) 
và bột bánh được chuẩn bị. 

5. Vệ sinh lồng nồi và lau sạch. Cho một ít dầu ăn thực vật vào đáy 
bên trong của lồng nồi và sau đó đặt bột bánh đã chuẩn bị ở bước 
4 vào lồng nồi. 
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Lưu ý 
• Vui lòng chọn các thành phần theo công suất của nồi cơm 

điện. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ thành phần theo sở thích 
của mình. Nhưng tổng nguyên liệu không thể quá nhiều; 
nếu không, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nấu. 

 
• Không khuấy các thành phần trong lồng nồi, để tránh làm 

hỏng lớp chống dính của lồng nồi. 
 

• Không thêm lòng đỏ trứng hoặc dầu vào lòng trắng trứng. 
 

• Khuấy không đủ sẽ tạo bong bóng lớn trong bánh và khuấy 
quá nhiều sẽ làm cứng bánh. 

 
• Thời gian hoạt động cho chế độ bánh khoảng 50 phút. 

  
 
 
 
 
 
 

[Hướng dẫn là 
Thành phần 

Bánh 
1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn 

chức năng Cake và sau đó nhấn nút Start 
(Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao diện 
hiển thị như trong hình. 

2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bíp 
và sau đó tự động chuyển sang trạng thái 
giữ ấm với đèn báo Keep Warm. 

m bánh] 

 Trứng 3 4 5 

 Bột mỳ đã trộn 
sẵn với bột nở & 

muối 

120g (Khoảng 
1,5 cốc đong) 

160g (Khoảng 2 
cốc đong) 

200g (Khoảng 
2,5 cốc đong) 

  
Sữa 

90g (Khoảng 3/5 
cốc đong) 

120g (Khoảng 
4/5 cốc đong) 

150g (Khoảng 1 
cốc đong) 

  
Đường 75g (Khoảng 1/2 

cốc đong) 
100g (Khoảng 
2/3 cốc đong) 

125g (Khoảng 
5/6 cốc đong) 

  
Dầu ăn thực vật Số lượng phù 

hợp 
Số lượng phù 

hợp 
Số lượng phù 

hợp 

 Thể tích khả 
dụng của nồi 

cơm điện 

 
2L, 3L 

 
4L, 5L 

 
4L, 5L 

  
Hướng dẫn vận hành 
1. Tách lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng vào hai vật đựng. Hãy chắc 

chắn rằng vật đựng sạch mà không có dầu. 
2. Khuấy đều lòng đỏ trứng bằng muỗng cơm rồi thêm sữa và bột mỳ đã 

trộn sẵn với bột nở & muối. Khuấy đều từ dưới lên trên (không khuấy 
tròn). 

3. Thêm đường vào lòng trắng trứng và khuấy lòng trắng trứng bằng máy 
đánh trứng cho đến khi hỗn hợp trông giống như kem. 

 

cake 
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Cơm niêu 
1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn 

chức năng Cơm Pot Rice và sau đó nhấn 
nút Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. 
Giao diện hiển thị như trong hình. 

 
2. Khi bạn nghe thấy tiếng bíp trong khi nấu, 

vui lòng mở nắp và đặt các nguyên liệu đã 
chuẩn bị lên cơm và sau đó đóng nắp lại. 

3. Khi bạn nghe thấy tiếng bíp một lần nữa, có nghĩa là chế độ cơm niêu 
đã kết thúc. Thiết bị sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với  
đèn báo Keep Warm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý 

Cài đặt sẵn 
1. Sau khi chọn chức năng, nhấn nút Preset (Cài 

đặt sẵn) để vào trạng thái cài đặt đặt sẵn. “0: 
00” được hiển thị trên màn hình và chỉ báo 
đặt sẵn được bật. Trong trường hợp này, bạn 
có thể chọn thời gian hoàn thành. Tiếp tục 
nhấn nút Preset (Cài đặt sẵn) hoặc giữ nhấn 
nút Preset (Cài đặt sẵn) để tăng thời gian 
nhanh chóng. 

2. Khi thời gian đặt sẵn được đặt, nhấn Start 
(Bắt đầu) để vào trạng thái đặt sẵn. 

Lưu ý 
• Thời gian hoạt động cho chế độ cơm niêu là khoảng 50 phút. 
• Để đảm bảo hiệu quả nấu cơm, lượng gạo không được vượt quá 

4 cốc. 
 

Cháo loãng 
1. Nhấn nút Function (Chức năng) để chọn 

chức năng Congee loãng và sau đó nhấn nút 
Start (Bắt đầu) để bắt đầu vận hành. Giao 
diện hiển thị như trong hình. 

2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bíp và 
sau đó tự động chuyển sang trạng thái giữ 
ấm với đèn báo Keep warm. 

 
Lưu ý 

• Thời gian hoạt động mặc định cho chế độ cháo loãng là 40 phút. 
 

Giữ ấm 
Trong trạng thái chờ, nhấn nút Keep Warm/ 
Cancel (Giữ ấm / Hủy) để vào trạng thái giữ 
ấm. Giao diện hiển thị như trong hình. 

• Khi thời gian đặt sẵn được đặt, bạn cũng có thể nhấn nút Porridge (Cháo), 
Tasty Cook (Nấu ngon) và Fast (Nhanh) để vào trạng thái đặt sẵn trực tiếp. 

• Thời gian đặt sẵn là thời gian khi nấu xong. Nếu thời gian đặt sẵn nhỏ hơn 
thời gian hoạt động mặc định, thiết bị sẽ trực tiếp vào trạng thái hoạt động. 
Ví dụ: thời gian hoạt động mặc định cho chế độ súp là 1,5 giờ, trong khi 
thời gian đặt sẵn là 1 giờ, thiết bị sẽ bắt đầu chế độ súp trực tiếp. 

• Chức năng cài đặt sẵn không có sẵn cho Cake, Pot Rice, Reheat và Keep 
Warm 

• Thời gian đặt sẵn sẽ trong vòng 12h. Trong mùa hè hoặc thời tiết nóng, 
thời gian đặt sẵn sẽ ngắn hơn để tránh thực phẩm bị hư hỏng. 

 
 

Hâm nóng 
1. Trong trạng thái chờ, nhấn nút Nút Start/ Reheat 
(Bắt đầu/ Hâm nóng) để bắt đầu hoạt động. Giao 
diện hiển thị như trong hình. 
2. Sau khi nấu xong, thiết bị phát ra tiếng bíp và sau 
đó tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm với đèn 
báo Keep Warm. 

Ví dụ: Hâm nóng cơm nguội 
• Khuấy đều gạo lạnh trong lõi nồi rồi thêm một ít nước. 
• Khi thiết bị vào trạng thái giữ ấm, đảo cơm càng sớm càng tốt để 

đảm bảo hương vị của cơm. 
• Bạn nên nấu cơm một lần. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến hương vị 

của cơm. 
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Lưu ý 
• Thời gian hoạt động cho chế độ hâm nóng là khoảng 25 phút. 
• Hâm nóng lại chỉ áp dụng để hâm nóng cơm. 



Bảo trì Bảo trì 
 

Bảo dưỡng và bảo trì 
 

• Trước khi vệ sinh, rút phích cắm điện và sau đó bắt đầu vệ sinh và 
làm sạch sau khi thiết bị đã nguội hoàn toàn. 

 
• Trong quá trình vệ sinh, không ngâm thiết bị vào nước. Không sử 

dụng dầu chuối, xăng, bàn chải cứng, v.v. để vệ sinh các bộ phận. 
Sau khi hoàn tất vệ sinh, kiểm tra xem các bộ phận có thể tháo rời 
đã được lắp đặt đúng chưa trước khi vận hành lại thiết bị. 

 

 

Vệ sinh van hơi 
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Lưu ý 
• Sau khi hoạt động, hãy làm sạch thiết bị hoàn toàn để tránh  

vi khuẩn phát triển. Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời 
gian dài, vui lòng đặt thiết bị ở nơi khô ráo và thoáng mát sau 
khi vệ sinh. 

 
• Khi sử dụng chức năng cơm, chức năng súp và các chức 

năng khác, cứ 3 ngày lại vệ sinh thiết bị một lần. Sau khi nấu 
thức ăn nhớt, vui lòng vệ sinh thiết bị ngay lập tức để tránh bị 
dính và ảnh hưởng đến hoạt động. 

 
• Các bộ phận có thể chạm vào thực phẩm như van hơi, vỏ 

cách nhiệt, tấm đế cách nhiệt phải được vệ sinh để cải thiện 
tuổi thọ của sản phẩm và đảm bảo an toàn vận hành. 

Van hơi 

2. Tháo van hơi ra 
khỏi nắp 

1. Xoay đế van hơi 
sang trái để mở 

Nắp van hơi 

Đế van hơi 

3. Làm sạch nắp và đế của van hơi 4. Sau khi vệ sinh, lau sạch bằng 
vải mềm, xoay đế van hơi ngay 
để lắp lại vào nắp van hơi 

5. Lắp đặt van hơi xuống vị trí 
ban đầu 

Vệ sinh tấm cách nhiệt  

1. Mở nắp, giữ thân thiết bị 
bằng một tay và nâng nắp 
lên trên để tháo toàn bộ 
nắp 

2. Làm sạch tấm cách nhiệt 
bằng nước  



Bảo trì Bảo trì 
 

 Trong quá trình lắp đặt, cố định 
rãnh nắp ở khối kết nối và chèn nó 
xuống dưới cùng để hoàn tất lắp đặt. 

Sơ đồ mạch điện 

 
 
 
Lưu ý 

 
1. Rửa bằng nước sạch ở nhiệt 

độ bình thường; nghiêm cấm 
ngâm cụm lắp ráp nắp trong 
nước. 

 
2. Nếu nước rơi vào cụm lắp 
ráp nắp trong khi vệ sinh, vui 
lòng xả nước theo hình. 

 

Các bộ phần khác 
 

Lồng nồi: 
Vệ sinh bằng vật mềm và chất tẩy 
rửa. Lau sạch nước trên bề mặt 
lồng nồi. 
• Không sử dụng kim loại hoặc 
vật cứng để rửa lõi nồi. 

 
 
 
 
 
 

Rãnh nước của vỏ 
ngoài: Lau sạch nếu có 
nước. 

Muỗng cơm, muỗng súp, cốc đong, v.v. 
Vệ sinh chúng bằng chất tẩy rửa và sau đó 
rửa bằng nước sạch. 

 
 

 
Cuộn dây và cảm biến 
Nếu có gạo hoặc bụi 
bẩn dính trên, xin vui 
lòng lau sạch bằng vải. 
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Lỗ thoát nước 

Cuộn dây 

Quạt DC 

Bảng hiển thị 

Bo mạch chủ 
  Cầu chì 

Cảm biến nhiệt độ trên đầu Cảm biến nhiệt 
độ dưới đáy 

Vỏ ngoài: 
Lau sạch bằng vải khô 
Không sử dụng chất tẩy 
rửa để vệ sinh 

Hướng 
thoát  
nước 
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Xử lý sự cố 
Hiện tượng trục trặc Nguyên nhân Xử lý sự cố 

Không có phản ứng khi 
nhấn nút; đèn chỉ báo 
“Start” (Khởi động) không 
nhấp nháy và thiết bị 
không ở trạng thái chờ 

Ổ cắm dây nguồn bị 
lỏng Lắp lại dây nguồn 

Không thể đóng nắp Nắp chưa được lắp đặt 
đúng cách 

Vui lòng lắp đặt nắp 
đúng cách 
Kiểm tra xem công tắc, 
phích cắm, ổ cắm, cầu 

 
 
 
 
 

Đèn báo hoặc 
LCD không bật 

Ống xoắn 
cấp nhiệt 
bằng điện 
không gia 
nhiệt 

Nồi cơm điện không 
được kết nối nguồn; 
Dây kết nối của PCB bị 
hỏng, bảng mạch chính 
bị hỏng 

chì và dây dẫn nguồn có 
ở trong tình trạng tốt 
không, và cắm chặt 
phích cắm điện; Gửi nồi 
cơm điện đến trung tâm 
bảo trì được chỉ định để 
sửa chữa 

 
Ống xoắn 
cấp nhiệt 
bằng điện 
phát nhiệt 

 
Chỉ báo bảng mạch và 
LCD bị hỏng 

 
Gửi nồi cơm điện đến 
trung tâm bảo trì được 
chỉ định để sửa chữa 

 
 
 

Đèn báo và 
LCD đang bật 

Ống xoắn 
cấp nhiệt 
bằng điện 
không gia 
nhiệt 

 
Phần kết nối của bảng 
mạch bị hỏng; Bảng 
mạch chính bị hư hỏng 

 
Gửi nồi cơm điện đến 
trung tâm bảo trì được 
chỉ định để sửa chữa 

 
Mua nồi mới ở trung tâm 

Rò rỉ hơi nước từ những 
nơi khác ngoại trừ van hơi 

Lồng nồi bị biến dạng 

Tấm đế cách nhiệt hoặc 
vòng đệm bị hỏng 

bảo trì được chỉ định  
Mua nồi mới ở trung tâm 
bảo trì được chỉ định 

Lồng nồi bị biến dạng Mua nồi mới ở trung tâm 
bảo trì được chỉ định 
Vận hành thiết bị khi 

Điện áp quá thấp điện áp trở lại bình 
thường 

Gạo thô hoặc thời gian 
nấu quá lâu 

Lựa chọn chức năng sai  
 
Bảng mạch chính bị hỏng 

 Gửi nồi cơm điện đến 
Bộ điều khiển nhiệt độ 
chính bất thường 

trung tâm bảo trì được 
chỉ định để sửa chữa 
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Hiện tượng trục trặc 

 
Nguyên nhân 

 
Xử lý sự cố 

Gạo bị cháy hoặc nồi 
cơm điện không thể 
giữ ấm tự động 

 
Bảng mạch chính bị hỏng 

Gửi nồi cơm điện đến trung 
tâm bảo trì được chỉ định 
để sửa chữa 

 
 
Nhiều cháo hoặc súp 
đang tràn 

Bảng mạch chính bị hỏng 
Cảm biến ở nắp trên bất 
thường 

Gửi nồi cơm điện đến trung 
tâm bảo trì được chỉ định 
để sửa chữa 

 
Có quá nhiều nước 

Vui lòng thêm nước theo 
cỡ đo nước trong (lõi) ( 
lồng ) nồi 

Nồi sẽ không sôi sau 
thời gian dài nấu cơm 
hoặc cháo 

Bảng mạch chính bị hỏng 
Cảm biến ở nắp trên bất 
thường 

Gửi nồi cơm điện đến trung 
tâm bảo trì được chỉ định 
để sửa chữa 

 
 
 
 
 

Máy kêu bíp liên tục. 

Trong chế độ Pot Rice, khi 
( thực phẩm )bên trong 
được đặt, có nghĩa là 
người dùng đặt các thành 
phần đã chuẩn bị 

 
Ở các chế độ khác, vui 
lòng kiểm tra xem lõi nồi đã 
được đặt chưa 

 
 
Thiết bị đang hoạt động mà 
không có lồng nồi 

Nếu đã có lồng nồi (ngoại 
trừ ở chế độ Pot Rice ), 
điều này cho biết bo mạch 
chính bị hỏng và vui lòng 
gửi nồi cơm điện đến trung 
tâm bảo trì được chỉ định 
để sửa chữa 

 

Không thể đóng nắp 

Ổ cắm dây nguồn  bị 
lỏng 

Lồng nồi bị biến dạng 

Chọn lại chức năng 
chính xác 

Mua nồi mới ở trung tâm 
bảo trì được chỉ định 



Màn ngăn ướt 

Bộ lọc của màn ngăn ướt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ lọc 
Hình 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vị trí kẹp ướt 
Vị trí kẹp Bộ phận của tấm làm mát Lưới lọc của tấm làm mát 

Tấm làm mát Khung 
Bảng hiển thị Bộ thu điều 

khiển từ xa 
 

Công tắc tấm 
làm mát Công tắc mực nước 

 
Động cơ không đồng bộ 

 

Bảng điện Bộ tụ điện 

 
 
 
 
 

Máy phát điện 
Anion Động cơ Bơm 

nước nước 

Bảo trì Bảo trì 
 

Điều khoản ngoài bảo hành 
 

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra 
thương tích cá nhân,mất mát tài sản hoặc hư hỏng thiết 
bị vì các lý do sau đây: 
1. Làm hỏng sản phẩm do sử dụng không đúng cách hoặc 

sử dụng sai sản phẩm; 
2. Thay thế, thay đổi, bảo trì hoặc sử dụng sản phẩm bằng 

các thiết bị khác mà không tuân theo hướng dẫn sử dụng 
của nhà sản xuất; 

3. Sau khi xác minh được (khiếm khuyết) ( sự cố hư hỏng ) 
của sản phẩm trực tiếp là do khí ăn mòn gây ra; 

4. Sau khi xác minh được (khiếm khuyết) ( sự cố hư hỏng) 
là do thao tác sai trong quá trình vận chuyển sản phẩm; 

5. Vận hành, sửa chữa, bảo trì thiết bị mà không tuân thủ 
hướng dẫn sử dụng hoặc các quy định liên quan; 

6. Sau khi xác minh được sự cố hoặc xung đột xảy ra do 
đặc điểm chất lượng hoặc hiệu suất của các bộ phận và 
thành phần được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác; 

6 . Sau khi xác minh được sự cố hư hỏng , linh kiện hoặc 
sản phẩm không đúng với nhà sản xuất . 

7. (Thiệt hại) (Sản phẩm hư hỏng ) là do thiên tai, môi 
trường sử dụng không tốt hoặc bất khả kháng. 
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Sự cố 

 
Nguyên nhân 

 
Xử lý sự cố 

Sa
u 

kh
i c

ấp
 n

gu
ồn

 lạ
i 

Hiển thị nội 
dung không 
được hoàn 
thành, rối loạn 
hoặc chập 
chờn 

 
 
Trục trặc bảng hiển thị 

Nếu vẫn còn tồn tại trục trặc 
sau khi ngắt nguồn và cấp lại 
nguồn, vui lòng gửi nồi cơm 
điện đến trung tâm bảo trì 
được chỉ định để sửa chữa 

 
 
E0 hoặc E1 

 
 
Điện áp nguồn quá thấp hoặc 
quá cao 

Mã lỗi sẽ biến mất khi điện áp 
nguồn trở lại bình thường; 
Nếu vẫn còn mã lỗi, vui lòng 
gửi nồi cơm điện đến trung 
tâm bảo trì được chỉ định để 
sửa chữa 

 
E2, E3, E9 

Cảm biến nhiệt độ IGBT bị 
đoản mạch, hở mạch hoặc 
nhiệt độ cao 

 
 
Nếu vẫn còn tồn tại trục trặc 
sau khi ngắt nguồn và cấp lại 
nguồn, vui lòng gửi nồi cơm 
điện đến trung tâm bảo trì 
được chỉ định để sửa chữa 

 
E4, E5, E8 

Cảm biến nhiệt độ đáy bị 
đoản mạch, hở mạch hoặc 
nhiệt độ cao 

 
E6, E7 

Cảm biến nhiệt độ đầu ngắn 
mạch, hở mạch hoặc nhiệt độ 
cao 

 
 
 
E10 

 
 
Hoạt động mà không có lồng 
nồi hoặc có sự cố mạch 

Sau khi ngắt nguồn và cấp lại 
nguồn thiết bị, đặt lồng nồi 
trước khi vận hành. Nếu lồng 
nồi đã được đặt và sự cố vẫn 
còn tồn tại, vui lòng gửi nồi 
cơm điện đến trung tâm bảo 
trì được chỉ định để sửa chữa 

 
 
E11 

 
Sự cố ( truyền thông) ( tín 
hiệu ) 

Nếu vẫn còn tồn tại trục trặc 
sau khi ngắt nguồn và cấp lại 
nguồn, vui lòng gửi nồi cơm 
điện đến trung tâm bảo trì 
được chỉ định để sửa chữa 
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